
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17  tháng 06 năm 2025

ST

T
Lớp học Mã học phần Nhóm Sĩ số Môn thi Thứ Ngày thi

Thời gian 

thi
Giờ thi Hình thức thi Phòng Thi

1
23C1-ĐĐT; 

CĐT; ĐCN
0211001287 47 Lập trình PLC 3 01/07/2025 90 07H30 Tự luận

2 23C1- 0211002396 4 Pháp luật 3 01/07/2025 60 07H30 Trắc nghiệm trên giấy

3 23C1-CCK 0211001234 4 Máy cắt kim loại 3 01/07/2025 60 07H30 Trắc nghiệm trên giấy

4 23C1-NNA 0211002473 1 Tiếng Hoa 3 01/07/2025 60 07H30 Trắc nghiệm trên giấy

5 23C1-ĐCN 0211000295 20 Trang bị điện 3 01/07/2025 90 10H00 Tự luận

6
23C1-ĐĐT; 

CĐT
0211000222 11 Vi xử lý 3 01/07/2025 90 10H00 Tự luận

7 23C1-KXD 0211002239 6 Kết cấu bê tông - cốt thép 1 3 01/07/2025 90 10H00 Tự luận

8 23C1-LTM 0211002881 1 Lập trình cơ sở dữ liệu 3 01/07/2025 60 10H00 Trắc nghiệm trên giấy

9 23C1-MTT 0211000150 1 Thiết kế trang phục 2 3 01/07/2025 90 10H00 Tự luận

1 23C1-ĐĐT 0211000236 28 Cung cấp điện 4 02/07/2025 90 07H30 Tự luận

2 23C1-ĐCN 0211001422 16
Tính toán và sửa chữa máy 

điện
4 02/07/2025 90 07H30 Tự luận

3 23C1-CĐT 0211001250 2 Nguyên lý - Chi tiết máy 4 02/07/2025 90 07H30 Tự luận

4 23C1-LGT 0211002460 1
Dịch vụ giao nhận vận tải 

quốc tế
4 02/07/2025 60 07H30 Tự luận

5 23C1-ĐCN 0211001419 3 Kỹ thuật lắp đặt điện 4 02/07/2025 60 10H00 Trắc nghiệm trên giấy

6 23C1-CĐT 0211001873 5 Kỹ thuật thủy lực - khí nén 4 02/07/2025 90 10H00 Tự luận

7 23C1-KXD 0211001844 2 Tổ chức thi công 4 02/07/2025 90 10H00 Tự luận

8 23C1-LGT 0211002047 1 Quản trị xuất nhập khẩu 4 02/07/2025 60 10H00 Trắc nghiệm trên giấy

9 23C1-QTD 0211002232 1
Thiết lập và thẩm định dự 

án đầu tư
4 02/07/2025 90 10H00 Tự luận

1 23C1-ĐCN 0211000081 17 Kỹ thuật chiếu sáng 5 03/07/2025 90 07H30 Tự luận

2 23C1-QKS 0211002536 2 Văn hóa ẩm thực 5 03/07/2025 90 07H30 Tự luận

3 23C1-CCK 0211000780 1
Trang bị điện trong máy cắt 

kim loại
5 03/07/2025 60 07H30 Trắc nghiệm trên giấy

4 23C1-CNÔ 0211000141 18 Sức bền vật liệu 5 03/07/2025 90 10H00 Tự luận

5 23C1-TĐH 0211000212 5
Tự động hóa quá trình công 

nghệ
5 03/07/2025 90 10H00 Tự luận

6 23C1-QKS 0211002278 2 Tâm lý khách du lịch 5 03/07/2025 90 10H00 Tự luận

7 23C1-CTM 0211001253 1 Nguyên lý chi tiết máy 5 03/07/2025 90 10H00 Tự luận

1 23C1-MTT 0211002331 1 Công nghệ CAD ngành may 3 01/07/2025 90 07H30 Tự luận trên máy tính G1.3_16

2 23C1-CCK 0211001453 19 Lập trình CNC 4 02/07/2025 120 08H00 Tự luận trên máy tính L03-01A

3 23C1-TKĐ 0211003001 4 Thiết kế Web 6 04/07/2025 120 07H30 Tự luận trên máy tính

4 23C1- 0211002028 12 Tin học 6 04/07/2025 90 07H30 Tự luận trên máy tính
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ST

T
Lớp học Mã học phần Nhóm Sĩ số Môn thi Thứ Ngày thi

Thời gian 

thi
Giờ thi Hình thức thi Phòng Thi

1 23C1-CĐT 0211003298 1 Hệ thống cơ điện tử

2
23C1-CNL; 

KML
0211002296 18

Thiết kế sơ bộ hệ thống điều 

hoà không khí

3 23C1-TKĐ 0211002931 1 Thiết kế sự kiện

      PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

LƯU Ý: 
* ĐỐI VỚI CÁC MÔN THỰC HÀNH, ĐỒ ÁN SINH VIÊN THI LẠI LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI GIÁO VIÊN BỘ MÔN ĐỂ THỰC HIỆN BÀI THI LẠI.

* SINH VIÊN PHẢI THỰC HIỆN ĐỒNG PHỤC ĐÚNG QUY ĐỊNH VÀ MANG THEO THẺ SINH VIÊN HOẶC CĂN CƯỚC CÔNG DÂN ĐỂ CÁN BỘ COI THI 

KIỂM TRA.

* SINH VIÊN PHẢI ĐÓNG LỆ PHÍ THI LẠI TRƯỚC KHI THI.

SINH VIÊN LIÊN HỆ GIÁO VIÊN BỘ MÔN

 ĐỂ BIẾT THỜI GIAN NỘP BÀI


